
PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU HỌC SINH BÁN TRÚ TOÀN HUYỆN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày           /01/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

TT Tên trường

Số liệu học sinh bán trú
Tổng cộng
HSBT ở tại

trường

Tổng cộng
HSBT ở
nhà dân

Tổng cộng
HSBT của

từng
trường

Ghi chú
Cấp tiểu học Cấp THCS

Ở tại
trường

Ở tại nhà
dân

Tổng
cộng

Ở tại
trường

Ở tại
nhà dân

Tổng
cộng

1 Trường Tiểu học Ba Vì 63 63 63 63 
2 Trường Tiểu học Ba Xa 230 230 230 230 Tăng 01 HS
3 Trường Tiểu học Ba Thành - 126 126 - 126 126 
4 Trường Tiểu học Ba Dinh 66 66 66 66 
5 Trường Tiểu học Ba Tô 214 214 214 214 Tăng 01 HS
6 Trường TH&THCS Ba Nam - 30 30 - 28 28 - 58 58 
7 Trường TH&THCS Ba Bích 41 41 8 8 49 49 
8 TrườngTH&THCS Ba Ngạc 51 51 26 26 77 77 
9 Trường TH&THCS Ba Tiêu 115 115 93 93 208 208 
10 Trường TH&THCS Ba Lế 24 45 69 24 6 30 48 51 99 
11 Trường TH&THCS Ba Khâm 11 29 40 18 14 32 29 43 72 
12 Trường TH&THCS Ba Vinh 204 204 204 204 
13 Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang 42 77 119 54 24 78 96 101 197 Tăng 01 HS
14 Trường PDTBT TH&THCS Ba Trang 70 101 171 74 62 136 144 163 307 
15 Trường THCS Ba Vì 19 19 19 19 
16 Trường THCS Ba Tô 63 63 63 63 
17 Trường THCS Ba Dinh-Ba Tô 0 57 57 0 57 57 
18 Trường PTDTBT THCS Ba Xa 170 1 171 170 1 171 

Tổng cộng 147 1.392 1.539 340 401 741 487 1.793 2.280 
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC SINH BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025

Đơn vị: Trường Tiểu học Ba Xa
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày           /01/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh Giới tính Dân tộc Học sinh

lớp

Nơi thường trú của học sinh
(ghi thôn, xã, huyện; tên thôn đúng theo
Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày
21/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Nơi thường trú của
học sinh

(ghi thôn, xã, huyện; tên thôn
hiện hành)

Ở trọ tại
(Nếu ở trường

ghi: "Ở
trường"; nếu ở
nhà dân ghi :
"Nhà dân")

Khoảng
cách từ
nhà đến
trường

(km)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phạm Thị Thúc 15/7/2016 Nữ Hre 3B Nước Như, Ba Xa, Ba Tơ Nước Như, Ba Xa, Ba
Tơ Nhà dân 1 Qua suối Nước Như

(Danh sách này có 01 học sinh./.)
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PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC SINH BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025

Đơn vị: Trường Tiểu học Ba Tô
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày           /01/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh Giới tính Dân tộc Học

sinh lớp

Nơi thường trú của học sinh
(ghi thôn, xã, huyện; tên thôn đúng theo Nghị

quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh)

Nơi thường trú của học sinh
(ghi thôn, xã, huyện; tên thôn hiện hành)

Ở trọ tại
(Nếu ở trường ghi:
"Ở trường"; nếu ở
nhà dân ghi : "Nhà

dân")

Khoảng
cách từ
nhà đến
trường

(km)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phạm Thị Quỳnh Hữu 27/4/2018 Nữ Hrê 1B Mô Lang, Ba Tô, Ba Tơ Mô Lang, Ba Tô, Ba Tơ Nhà dân 5

(Danh sách này có 01 học sinh./.)
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PHỤ LỤC 4
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC SINH BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025

Đơn vị: Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày           /01/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh Giới tính Dân tộc

Học
sinh
lớp

Nơi thường trú của học sinh
(ghi thôn, xã, huyện; tên thôn đúng theo Nghị quyết

số 19/2021/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh)

Nơi thường trú của học sinh
(ghi thôn, xã, huyện; tên thôn hiện hành)

Ở trọ tại
(Nếu ở

trường ghi:
"Ở trường";
nếu ở nhà
dân ghi :

"Nhà dân")

Khoảng
cách từ
nhà đến
trường

(km)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phạm Quốc Cường 02/01/2017 Nam H'rê 2A Thôn Ba Nhà, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ Thôn Ba Nhà, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ Nhà dân 4

(Danh sách này có 01 học sinh./.)
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